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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:     N u    C      u  

Các Hội thẩm nhân dân:   

1.     N ô  ữu Qua  ; 

2. Bà  ồ T ị Lệ T u  

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê T ị T ú  Loa - T ư ký Tòa 

á    â  dâ  Quậ  7 – Tp   ồ C   M     

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Tp.HCM: Bà Tr   T ị  ồ   

   -      sát v     

Ngày 19 tháng 11  ă  2021 tạ  p ò   xử á  Tòa á    â  dâ  Quậ  7, 

T à   p ố  ồ C   M    xét xử sơ t ẩ  cô   k a  v  á  dâ  s  sơ t ẩ  t    ý số 

559/2020/DSST ngày 24/12/2020 v  v ệc  Tra   c  p   p  ồ   t   d     t eo 

Qu  t  ị    ưa v  á  ra xét xử số 115/2021/QĐST-DS   à  01/06/2021; Qu  t 

 ị    oã  p     tòa số 98/2021/QĐST-DS ngày 24/6/2021 và Thông báo v  v ệc 

dờ    à  xét xử   à  23/7/2021   ữa các  ươ   s : 

N u     ơ : N â   à   t ươ    ạ  c  p ẩ  Sà   ò  T;  ịa c   tr  sở: A 

Na       ở  N,   ườ   8, Quậ  3, T à   p ố  ồ C   Minh; Đạ  d ệ    p p áp 

c a   u     ơ :     N u    Trọ   H, s     ă  1983, là   ườ   ạ  d ệ  t eo    

qu    (Theo         qu    số 210/2020/UQ-CNQ4   à  03/12/2020) (Có  ơ  yêu 

c u xét xử vắ    ặt).  

Bị  ơ :     L  Tu   K, s     ă  1986;  ịa c  : Số B, p ườ     ú T, Quậ  

7, T à   p ố  ồ C   M   ; (Vắ    ặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Đạ  d ệ  t eo    qu    c a Sacombank trình bày: N à  18/7/2016, bị  ơ  

ô   L  Tu   K có ký vớ  N â   à   TMC  Sà   ò  T             ị c p t ẻ t   

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bả  á  số: 185/2021/DS-ST  

Ngày: 19-11-2021 

V/v tra   c  p v    p  ồ   vay 

tà  sả   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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d    k ê    p  ồ   và bả     u k oả     u k ệ  p át  à   t ẻ  sau  â   ư c  ọ  

tắt  à   p  ồ     

Că  cứ t u   ập c a ô   K, Ngân hàng TMCP Sài Gòn T  ã  ồ   ý c p t ẻ 

t   d    vớ   ạ   ức sử d     à 10 000 000  ồ  , vớ    c   c  t  u dù   cá   â   

Sau k    ư c c p T ẻ t   d   , ông K  ã t  c   ệ  các   ao dịc  vớ  t    số t     à 

21 380 200  ồ        K sử d    t ẻ từ t á   7/2016     t à   9/2018 và  ã 

thanh toán cho Ngân  à   18 000 000  ồ     

Từ t á   10/2018      a  bị  ơ  k ô   t  c   ệ     ĩa v  t a   toá   ặc 

dù Ngân hàng TMCP Sài Gòn T     u           ệ   ắc   ở và tạo    u k ệ    ư   

bị  ơ  vẫ  k ô   có t  ệ  c   t a   toá        à  31/12/2018 Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn T  ã c    dứt qu    sử d    t ẻ và c u    toà  bộ dư    cò  t   u  à 

11 638 751  ồ   sa      quá  ạ   

Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn T       ị Tòa á    â  dâ  Quậ  7, T à   

p ố  ồ C   M    buộc bị  ơ  p ả  trả   a  c o Ngân hàng TMCP Sài Gòn T t    

số t    tạ  t          à  19/11/2021 là 26 972 343  ồ   tro    ó: 

 • N   ốc : 11 638 751  ồ   

 • Lã  quá  ạ  : 15 333 592  ồ    

N ườ   ạ  d ệ  t eo    qu    c a   u     ơ   à ô   N u    Trọ   H có 

Đơ    u c u xét xử vắ    ặt và  ư c  ộ   ồ   xét xử c  p   ậ .  

Bị  ơ   à L  Tu   K  ã  ư c Tòa á   ã tố    ạt,        t   p  ệ các vă  

bả  tố t     ồ : T ô   báo t    ý;      tr ệu tập; T ô   báo  òa   ả ; T ô   báo 

v  p      ọp k    tra v ệc   ao  ộp, t  p cậ , cô   k a  c ứ   cứ và  òa   ả , 

     tr ệu tập t a    a v  p      ọp k    tra v ệc   ao  ộp, t  p cậ , cô   k a  

c ứ   cứ và  òa   ả ; Qu  t  ị    ưa v  á  ra xét xử số 115/2021/QĐST-DS   à  

01/06/2021; Qu  t  ị    oã  p     tòa số 98/2021/QĐST-DS ngày 24/6/2021 và 

Thông báo v  v ệc dờ    à  xét xử   à  23/7/2021   ư   ông K vẫ  vắ    ặt 

k ô    ý do      ộ   ồ   xét xử t     à   xét xử vắ    ặt ông K t eo qu   ị   

tạ       b   oả  2 Đ  u 227,   oả  3 Đ  u 228 Bộ  uật tố t    dâ  s   ă  2015   

Đạ  d ệ  V ệ  k    sát   â  dâ  Quậ  7 p át b  u ý k   :  

I  V ệc tuâ  t eo p áp  uật tố t   : 

1  V ệc tuâ  t eo p áp  uật tố t    c a T ẩ  p á ,  ộ   ồ   xét xử v  á , 

T ư ký p     tòa tro   quá trì     ả  qu  t v  á , k  từ k   t    ý c o     trước 

t ờ        ộ   ồ   xét xử    ị á : 

* V ệc tuâ  t eo p áp  uật tro   t ờ    a  c uẩ  bị xét xử:  

T ẩ  p á   ư c p â  cô   t    ý   ả  qu  t v  á   ã t  c   ệ   ú   qu  

 ị   v : t ẩ  qu    t    ý qu   ị   tạ  các Đ  u từ 26     Đ  u 40 Bộ  uật Tố 

t    Dâ  s  2015; V ệc xác     , t u t ập c ứ   cứ,   ao   ậ  c ứ   cứ  ú   

qu   ị   tạ  các    u từ 93     97 Bộ  uật Tố t    Dâ  s  2015; Trì   t  t    ý, 
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v ệc   ao   ậ  t ô   báo t    ý c o V ệ  k    sát và c o  ươ   s   ú   qu   ị   

tạ  Đ  u 195, 196 Bộ  uật Tố t    Dâ  s  2015  V  t ờ   ạ  c uẩ  bị xét xử t  c 

  ệ   ú   qu   ị   tạ  Đ  u 203 Bộ  uật Tố t    Dâ  s  2015  

* V ệc tuâ  t eo p áp  uật c a  ộ   ồ   xét xử, T ư ký tạ  p     tòa:  

-  ộ   ồ   xét xử  ã tuâ  t eo  ú   các qu   ị   c a Bộ  uật Tố t    Dâ  

s  2015 v  v ệc xét xử sơ t ẩ  v  á .   

2  V ệc tuâ  t eo p áp  uật tố t    c a   ườ  t a    a tố t    dâ  s  tro   

quá trì     ả  qu  t v  á , k  từ k   t    ý c o     trước t ờ        ộ   ồ   xét 

xử    ị á : 

- N u     ơ  và   ườ   ạ  d ệ   ã t  c   ệ         qu    và    ĩa v  tố 

t    theo qu   ị   c a p áp  uật   

- Bị  ơ  c ưa t  c   ệ         qu    và    ĩa v  tố t    theo qu   ị   c a 

p áp  uật, vắ    ặt tro   toà  bộ quá trì     ả  qu  t v  á   

II  Ý k    v  v ệc   ả  qu  t v  á : 

Că  cứ vào tà    ệu có tro    ồ sơ v  á  cù    ờ  trì   bà  c a   u     ơ . 

Că  cứ các Đ  u 463, Đ  u 466, Đ  u 468 Bộ  uật Dâ  s  2015. 

Că  cứ Đ  u 91 Luật các t  c ức t   d     ă  2010  

T ô   tư số 39/2016/TT+N NN   à  30/12/2016 qu   ị   v   oạt  ộ   

c o va  c a t  c ức t   d   , c     á     â   à    ước   oà   ố  vớ  k ác   à    

Đ     ị  ĐXX tu   : 

C  p   ậ  toà  bộ   u c u c a   u     ơ . 

V  á  p  : bị  ơ  p ả  c ịu á  p   dâ  s  sơ t ẩ  do   u c u c a   u    

 ơ   ư c c  p   ậ   

Că  cứ vào các c ứ   cứ và tà    ệu  ã  ư c t ẩ  tra tạ  p     tòa; 

Că  cứ vào k t quả tra    uậ  tạ  p     tòa tr   cơ sở xe  xét       , toà  

d ệ  c ứ   cứ, ý k    c a      sát v   . 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau k          cứu các tà    ệu có tro    ồ sơ v  á   ư c t ẩ  tra tạ  p     

tòa và că  cứ vào k t quả tra    uậ  tạ  p     toà,  ộ   ồ   xét xử   ậ   ị  : 

[1] V  qua   ệ tra   c  p và t ẩ  qu      ả  qu  t v  á : 

Că  cứ vào  ơ  k ở  k ệ  và   u c u c a   u     ơ  v  v ệc buộc bị  ơ   à 

ô   L  Tu   K p ả  trả số t    cò      ạ  t eo            ị c p t ẻ t   d    k    

  p  ồ   và Bả     u k oả  và    u k ệ  p át  à   và sử d    t ẻ t   d      à  

18/7/2016 c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn T t ì  â   à tra   c  p v     p  ồ   

va  tà  sả    ư c qu   ị   tạ  Đ  u 463 Bộ Luật Dâ  s   ă  2015.  

Că  cứ vào            ị c p t ẻ t   d    k      p  ồ   và Bả     u k oả  

và    u k ệ  p át  à   và sử d    t ẻ t   d    c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn T 

ngày 18/7/2016 t     ệ  ô   L  Tu   K tạ  t ờ       ký k t vớ  Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn T có  ịa c    ộ k ẩu tạ  B, p ườ     ú T uận, Quậ  7, T à   p ố  ồ C   
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Minh; có  ịa c   ở   ệ  tạ  C  u    T   P, k u p ố 3, p ườ     ú T uậ , Quậ  

7, T à   p ố  ồ C   M   . Că  cứ vào   t quả cu   c p c ứ   cứ c a Công an 

p ườ     ú T uậ  Quậ  7 T à   p ố  ồ C   M    t ì bị  ơ  là ông L  Tu   K 

có  ộ k ẩu t ườ   trú tạ  D, t  24, k u p ố 2, p ườ     ú T uậ , Quậ  7, T à   

p ố  ồ C   M   ,   ệ  k ô   có t  c t  cư     tạ ,  ịa c   tr  , bá    à     âu 

k ô   rõ; k ô   có  ă   ký t ườ   trú tại C  u    T   P, khu p ố 3, p ườ     ú 

T uậ , Quậ  7, T à   p ố  ồ C   M   , k ô   t  c t  cư trú tạ   ịa c   tr   nên 

v  á  t uộc t ẩ  qu      ả  qu  t c a Toà á    â  dâ  Quậ  7, T à   p ố  ồ 

C   M    t eo qu   ị   tạ  Đ  u 5, Đ  u 6 c a N  ị qu  t 04/2017/NQ- ĐT  

ngày 5/5/2017  ướ   dẫ   ột số qu   ị   tạ    oả  1 và   oả  3 Đ  u 192 Bộ 

 uật Tố t    dâ  s   ă  2015 v  trả  ạ   ơ  k ở  k ệ , qu     ộp  ạ   ơ  k ở  

k ệ , K oả  3 Đ  u 26,      a K oả  1 Đ  u 35 và      a K oả  1 Đ  u 39 Bộ 

 uật tố t    dâ  s   ă  2015   

 [2] V   ì   t ức: 

N ườ   ạ  d ệ  t eo    qu    c a   u     ơ   à ô   N u    Trọ   H có 

Đơ    u c u xét xử vắ    ặt  Đố  vớ  bị  ơ   à ô   L  Tu   K  ã  ư c tr ệu tập 

  p  ệ   ư   vẫ  vắ    ặt tạ  p     tòa  Do  ó,  ộ   ồ   xét xử qu  t  ị   t    

hành xét xử vắ    ặt  ạ  d ệ    u     ơ , bị  ơ  t eo qu   ị   tạ  Đ  u 227, 

  oả  1,   oả  3 Đ  u 228, Đ  u 238 Bộ  uật tố t    dâ  s   ă  2015  

[3] V    u c u c a  ươ   s ,  ộ   ồ   xét xử xét t   : 

Că  cứ vào            ị c p t ẻ t   d    k      p  ồ   và bả  Đ  u k oả  

và Đ  u k ệ  p át  à   và sử d    t ẻ t   d    c a N â   à   và các c ứ   cứ 

k ác có tro    ồ sơ  ã    k t  uậ  Ngân hàng TMCP Sài Gòn T có c p t ẻ t   

d    vớ   ạ   ức sử d     à 10 000 000  ồ   và ông K  ã t  c   ệ  các   ao dịc  

vớ  t    số t     à 21 380 200  ồ  . Do ông K v  p ạ     ĩa v  t a   toá  tạ  

Đ  u 2 c a bả  Đ  u k oả  và Đ  u k ệ  p át  à   sử d    t ẻ t   d    c a 

Saco ba k và       à  31/12/2018 Ngân hàng TMCP Sài Gòn T  ã c    dứt 

qu    sử d    t ẻ và c u    toà  bộ dư    cò  t   u sa      quá  ạ  theo quy 

 ị   tạ  Đ  u 23 c a Bả  Đ  u k oả  và    u k ệ  p át  à   sử d    t ẻ t   d    

c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn T vớ   ức  ã  su t quá  ạ  3.75%/tháng. 

Că  cứ vào bả  c   t  t sử d    và t     ã    p  ồ   t   d    c a Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn T ông K  ã t a   toá  c o Ngân hàng TMCP Sài Gòn T số t    

18.000.000  ồ    T          à  19/11/2021, ông K cò      ạ  Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn T các k oả  sau: N   ốc: 11 638 751  ồ  ; Lã  quá  ạ  : 15.333.592 

 ồ    T    cộ   số t    ô   K cò      ạ   à 26 972 343  ồ    

Tro   quá trì   Tòa á    ả  qu  t v  á , ông K  ã  ư c Tòa á  tr ệu tập   p 

 ệ   ư   vẫ  k ô       Tòa      ả  qu  t, k ô   cu   c p c ứ   cứ, vắ    ặt tạ  

các p      ọp k    tra v ệc   ao  ộp, t  p cậ , cô   k a  c ứ   cứ và  òa   ả  và 
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tạ  p     tòa  ô   a       ộ   ồ   xét xử că  cứ vào   oả  2 Đ  u 92 Bộ  uật tố 

t    dâ  s   ă  2015 t ì trì   bà  c a   u     ơ   ư c c  p   ậ   à k ô   c   

p ả  c ứ        do bị  ơ   ã k ô    ưa ra c ứ   cứ c ứ        c a  ì   t eo 

qu   ị   tạ  Đ  u 91 Bộ  uật tố t    dâ  s   ă  2015,     có că  cứ c  p   ậ  

y u c u c a   u     ơ  v  v ệc buộc ông K t a   toá  n   ốc: 11 638 751  ồ  ; 

lã  quá  ạ  : 15 333 592  ồ    T    cộ   26 972 343  ồ    

Că  cứ vào Á   ệ số 08/2016/AL  ư c  ộ   ồ   T ẩ  p á  Tòa á    â  

dâ  Tố  cao t ô   qua   à  17/10/2016 và  ư c cô   bố t eo Qu  t  ị   số 

698/QĐ-CA   à  17/10/2016 c a C á   á  Tòa á    â  dâ  tố  cao t ì k  từ   à  

19/11/2021, ô   L  Tu   K cò  p ả  thanh toán cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn T 

t     ã  p át s    t eo  ức  ã  su t qu   ị   tạ             ị c p t ẻ t   d    k    

  p  ồ   và Bả     u k oả  và    u k ệ  p át  à   và sử d    t ẻ t   d    c a 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn T ngày 18/7/2016 c o     k   t a   toá    t     

[4] V  á  p   dâ  s  sơ t ẩ : Bị  ơ  p ả   ộp á  p   dâ  s  sơ t ẩ  có   á 

  ạc  tr   số t    p ả  t a   toá  t eo qu   ị   c a   áp  ệ   á  p  ,  ệ p   Tòa 

án. 

Vì các  ẽ tr  , 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Că  cứ   oả  3 Đ  u 26, Đ    a,   oả  1 Đ  u 35; Đ    a   oả  1 Đ  u 

39, Đ  u 227,   oả  1   oả  3 Đ  u 228, Đ  u 238, Đ  u 147 Bộ  uật Tố t    dâ  

s   ă  2015; 

- Că  cứ vào Đ  u 463 Bộ  uật Dâ  s   ă  2015;  

- Că  cứ vào   oả  2 Đ  u 91 Luật các t  c ức t   d     ă  2010; 

- Că  cứ Á   ệ số 08/2016/AL  ư c  ộ   ồ   T ẩ  p á  Tòa án nhân dân 

Tố  cao t ô   qua   à  17/10/2016 và  ư c cô   bố t eo Qu  t  ị   số 698/QĐ-

CA   à  17/10/2016 c a C á   á  Tòa á    â  dâ  tố  cao; 

- Că  cứ Luật p  ,  ệ p   Tòa á  và N  ị qu  t 326/2016/UBTVQ    à  

30/12/2016 v   ức t u,     ,   ả , t u,  ộp, quả   ý và sử d    á  p   và  ệ p   

Tòa án; 

- Că  cứ Luật T    à   á  dâ  s   

Xử: 

V   ì   t ức: xét xử vắ    ặt  ạ  d ệ  t eo    qu    c a   u     ơ  ông 

N u    Trọ   H, bị  ơ  ô   L  Tu   K. 

V   ộ  du  : C  p   ậ    u c u k ở  k ệ  c a   u     ơ  N â   à   

TMCP T. 



6 

 

Buộc ô   L  Tu   K t a   toá  n   ốc: 11 638 751  ồ  ; Lã  quá  ạ  : 

15 333 592  ồ  , t    cộ   26 972 343  ồ   cho N â   à   TMCP Sà   ò  T. 

N oà  ra, k  từ   à  19/11/2021, ô   L  Tu   K cò  p ả  t a   toá  c o 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn T t     ã  p át s    t eo  ức  ã  su t qu   ị   tạ       

      ị c p t ẻ t   d    k      p  ồ   và Bả     u k oả  và    u k ệ  p át  à   

và sử d    t ẻ t   d    c a N â   à     à  18/7/2016 c o     k   t a   toá    t 

    

V  á  p   dâ  s  sơ t ẩ : 

    L  Tu   K p ả  c ịu t    á  p   dâ  s  sơ t ẩ   à 1.348.617  ồ  . 

N â   à   TMCP Sà   ò  T k ô   p ả  c ịu t    á  p   dâ  s  sơ t ẩ   

 oà   ạ  số t    tạ  ứ   á  p   dâ  s  sơ t ẩ   ã  ộp  à 542.000  ồ   t eo b    

 a  t u t    tạ  ứ   á  p   số AA/2019/0042109 ngày 24/12//2020 c a C   c c T   

 à   á  dâ  s  Quậ  7, T à   p ố  ồ C   M    c o N â   à   TMCP Sà   ò  

T. 

Trườ     p bả  á   ư c t    à   t eo qu   ị   tạ  Đ  u 2 Luật t    à   á  

dâ  s  t ì   ườ   ư c t    à   á  dâ  s ,   ườ  p ả  t    à   á  dâ  s  có qu    

t ỏa t uậ  t    à   á , qu      u c u t    à   á , t    u ệ  t    à   á   oặc bị 

cưỡ   c   t    à   á  t eo qu   ị   tạ  các Đ  u 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật t    à   á  

dâ  s ; t ờ    ệu t    à   á   ư c t  c   ệ  t eo qu   ị   tạ  Đ  u 30 Luật t   

 à   á  dâ  s   ă  2008  ã  ư c sửa    , b  su    ă  2014  

Các  ươ   s   ư c qu    k á   cáo bả  á  sơ t ẩ      Tòa á    â  dâ  

T à   p ố  ồ C   M    tro   t ờ   ạ  15 ( ườ   ă )   à  t    từ   à   ư c tố   

 ạt bả  sao bả  á   oặc k  từ   à  bả  sao bả  á   ư c        t   p  ệ  

 

Nơi nhận:             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Tp.HCM;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- V SND Quậ  7, Tp  CM; 

- C   c c T ADS Quậ  7, Tp  CM;               

- Các  ươ   s ;    

- Lưu (T  Loan).                                    
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